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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực 

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 
92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được 
thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được 
thay thế lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
1304/TTr-SGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính 
được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đã được 
công bố tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch  
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
Giáo dục và Đào tạo; Quy chế thi, tuyển sinh; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 
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 STT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 
chính cũ 

Tên thủ 
tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 
quyết 

 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Cách thức 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp 
lý 

Ghi chú 

ngoài cấp 
để sử 
dụng tại 
Việt Nam 

từ cơ sở giáo 
dục nước ngoài 
hoặc đơn vị xác 
thực nước ngoài, 
thời hạn trả kết 
quả công nhận 
văn bằng không 
vượt quá 45 
ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ công 
nhận văn bằng. 

nước ngoài 
cấp bằng) là 
250.000 
đồng/văn 
bằng; 
b) Xác minh 
để công nhận 
văn bằng của 
người Việt 
Nam do cơ sở 
giáo dục nước 
ngoài hợp 
pháp cấp sau 
khi hoàn 
thành chương 
trình đào tạo 
ở nước ngoài 
là 500.000 
đồng/văn 
bằng 

Việt Nam năng quản lý 
của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

II. Lĩnh vực Thi, tuyển sinh 

1 1.005098 Đặc cách 
tốt nghiệp 
trung học 

Xét đặc 
cách tốt 
nghiệp 

Thời gian tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả: 

Thủ 
trưởng 
đơn vị 

Hồ sơ: 
- Nộp   trực 

Không Thông tư số 
15/2020/TT- 

BGDĐT ngày 

Những nội 
dung còn lại 
của TTHC thực 
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 STT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 
chính cũ 

Tên thủ 
tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 
quyết 

 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Cách thức 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp 
lý 

Ghi chú 

phổ thông trung học 
phổ thông 

Theo hướng dẫn 
tổ chức kỳ thi tốt 
nghiệp THPT 
hằng năm của 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

-Thời gian giải 
quyết: Theo 
hướng dẫn tổ 
chức kỳ thi tốt 
nghiệp THPT 
hằng năm của 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

của các 
cơ sở 

giáo dục 
nơi thí 

sinh đăng 
ký dự thi 
 

tiếp. 
- Theo 
hướng dẫn tổ 
chức kỳ thi 
tốt nghiệp 
THPT hằng 
năm của Bộ 
Giáo dục và 
Đào tạo 

 

 

 

26 tháng 5 năm 
2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 
ban hành Quy 
chế thi tốt 
nghiệp trung 
học phổ thông 

hiện theo Quyết 
định số 
1584/QĐ-
BGDĐT ngày 
20 tháng 5 năm 
2021 của Bộ 
Trưởng Bộ 
Giáo dục và 
Đào tạo về việc 
công bố thủ tục 
hành chính 
được thay thế 
lĩnh vực thi,  
tuyển sinh 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

2 1.005142 Đăng ký 
dự thi 
trung học 
phổ thông 
quốc gia 

Đăng ký 
dự thi tốt 
nghiệp 
trung học 
phổ thông 

- Thời gian tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả: 
Theo hướng dẫn 
tổ chức kỳ thi 
tốt nghiệp 
THPT hằng năm 

Các 
trường 
THPT 

hoặc nơi 
thí sinh 
đăng ký 
dự thi 

Theo hướng 
dẫn tổ chức 
kỳ thi tốt 
nghiệp 
THPT hằng 
năm của Bộ 
Giáo dục và 

Không Thông tư số 
15/2020/TT- 

BGDĐT ngày 
26 tháng 5 năm 
2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 

Những nội 
dung còn lại 
của TTHC thực 
hiện theo Quyết 
định số 
1584/QĐ-
BGDĐT ngày 
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 STT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 
chính cũ 

Tên thủ 
tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 
quyết 

 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Cách thức 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp 
lý 

Ghi chú 

của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo  
- Thời gian giải 
quyết: Theo 
hướng dẫn tổ 
chức kỳ thi tốt 
nghiệp THPT 
hằng năm của 
Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

theo quy 
định 

 

 

Đào tạo 

 

dục và Đào tạo 
ban hành Quy 
chế thi tốt 
nghiệp trung 
học phổ thông; 
Thông tư số 
05/2021/TT- 
BGDĐT ngày 
12 tháng 3 năm 
2021của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của Quy 
chế thi tốt 
nghiệp trung 
học phổ thông 
ban hành kèm 
theo Thông tư 
số 15/2020/TT- 
BGDĐT ngày 
26 tháng 5 năm 
2020 của Bộ 

20 tháng 5 năm 
2021 của Bộ 
Trưởng Bộ 
Giáo dục và 
Đào tạo về việc 
công bố thủ tục 
hành chính 
được thay thé 
lĩnh vực thi,  
tuyển sinh 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
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 STT Mã số 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 
chính cũ 

Tên thủ 
tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 
quyết 

 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Cách thức 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp 
lý 

Ghi chú 

trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

3 1.005095 Phúc khảo 
bài thi 
trung học 
phổ thông 
quốc gia 

Phúc khảo 
bài thi tốt 
nghiệp 
trung học 
phổ thông 

- Thời gian tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả: Từ 
thứ hai đến thứ 
sáu hàng tuần 
(Buổi sáng từ 7 
giờ 30 đến 12 
giờ 00, buổi 
chiều từ 13 giờ 
00 đến 16 giờ 
30), trừ các 
ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải 
quyết: 15 ngày 
kể từ ngày hết 
hạn nhận đơn 
phúc khảo. 

Cơ sở 
giáo dục 
nơi thí 

sinh đăng 
ký dự thi 

 

Hồ sơ: 
- Nộp   trực 
tiếp. 
- Theo 
hướng dẫn tổ 
chức kỳ thi 
tốt nghiệp 
THPT hằng 
năm của Bộ 
Giáo dục và 
Đào tạo 

 

Không Thông tư số 
15/2020/TT- 

BGDĐT ngày 
26 tháng 5 năm 
2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 
ban hành Quy 
chế thi tốt 
nghiệp trung 
học phổ thông 

Những nội 
dung còn lại 
của TTHC thực 
hiện theo Quyết 
định số 
1584/QĐ-
BGDĐT ngày 
20 tháng 5 năm 
2021 của Bộ 
Trưởng Bộ 
Giáo dục và 
Đào tạo về việc 
công bố thủ tục 
hành chính 
được thay thé 
lĩnh vực thi,  
tuyển sinh 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

 




